
ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN PVC STRÖMAN
TIÊU CHUẨN BS EN61386-21/IEC 61386

BẢNG GIÁ KHUYẾN NGHỊ
DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG

Áp dụng từ ngày 15/04/2026 tại Miền Bắc

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Á Đại Thành gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng.
Chúng tôi hân hạnh gửi tới Quý khách hàng Bảng giá Ống luồn dây điện PVC Ströman như sau:

ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN 320N (DÀI 2.92M/CÂY)

DN - ĐƯỜNG 
KÍNH DANH 
NGHĨA (MM)

ĐỘ DÀY 
THÀNH 

ỐNG 
(MM)

ĐVT
ĐƠN GIÁ (VNĐ)

TRƯỚC 
VAT

SAU
VAT

16 1.2 Cây  18,630    20,120   
20 1.4 Cây  27,025    29,187   
25 1.5 Cây  38,870    41,980   
32 1.8 Cây  76,820    82,966   
40 2.1 Cây 115,000 124,200   
50 2.4 Cây 138,000 149.040

ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN 1250N (DÀI 2.92M/CÂY)

DN - ĐƯỜNG 
KÍNH DANH 
NGHĨA (MM)

ĐỘ DÀY 
THÀNH 

ỐNG 
(MM)

ĐVT
ĐƠN GIÁ (VNĐ)

TRƯỚC 
VAT

SAU
VAT

16 1.7 Cây  26,450    28,566   

20 2 Cây  39,100    42,228   

25 2 Cây  55,775    60,237   

32 2.5 Cây 112,700   121,716   

40 2.6 Cây 137,013   147,974   

50 3.2 Cây 175,950 190,026

ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN 750N (DÀI 2.92M/CÂY)

DN - ĐƯỜNG 
KÍNH DANH 
NGHĨA (MM)

ĐỘ DÀY 
THÀNH 

ỐNG 
(MM)

ĐVT
ĐƠN GIÁ (VNĐ)

TRƯỚC 
VAT

SAU
VAT

16 1.4 Cây  21,620    23,350   
20 1.6 Cây  31,740    34,279   
25 1.8 Cây  43,355    46,823   
32 2.1 Cây  90,045    97,249   
40 2.3 Cây 127,650   137,862   
50 2.8 Cây 181,470   195,988   
63 3.0 Cây 204,700 221,076

Ống nhựa Ströman - Đẳng Cấp Đức. Sức Sống Mới.
Mọi chi tiết Quý khách vui lòng truy cập

Website: https://stroman.vn/vi hoặc liên hệ
các cửa hàng chính thức của Công ty.

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TUẤN NGỌC


